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I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: các từ chỉ hoạt động (cụm động từ), các môn thể 

thao và động từ đi kèm, địa điểm và giới từ chỉ vị trí, đồ ăn và thức uống, thời tiết và các 

hoạt động theo mùa, các động từ chỉ hoạt động hàng ngày. 

II. NGỮ PHÁP 

Unit 6: My hobby 

1. Ask and answer some questions about 

what someone can or can’t do. 

● What can you/ they/ he/ she do? 

- I/ He/ She/ We/ You/ They can cook. 

● Can you/ he/ she/ they drive a car? 

- Yes, ... can. / No, ... can’t. 

Unit 7: My favourite sport 

1.  Ask and answer questions about what 

sports someone is doing 

(?) What + to be + S + V-ing? 

- S + to be + V-ing…. 

2. Ask and answer questions about 

someone’s liking. 

(?) What’s your/ his/ her favourite sport? 

Unit 8: My town 

1.  Learn and practice using “may” to 

express permission 

2. Give commands by using Imperatives 

(+) Let’s + V(inf)……? 

 

Unit 9: My favourite food 

1.  To identify the use of “some, many, a lot of, 

any” 

2. Ask and answer about the location of food 

(singular noun) 

(?) Where + tobe + S? 

Unit 10: Our world 

1.  Talk about season someone likes 

2. Ask and answer about what someone does in 

a certain season 

(?) What + do/does + S + do in…..? 

(?) Do/Does + S + V(inf) in…..? 

       - Yes, S + do/does. 

       - No, S + do/does + not. 

Unit 11: My day 

1.  Ask and answer questions about what 

someone does on certain days 

2. Ask and answer about what someone does 

on certain days 
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